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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

(Kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2023 của Chính phủ)

	STT
	Kí hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.H/BCB-VKSNDTC
	Số vụ án, số bị can đã khởi tố
	6 tháng, năm
	Báo cáo 6 tháng: Ngày 31 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	2
	002.H/BCB-VKSNDTC
	Số vụ án, số bị can đã truy tố
	6 tháng, năm
	Báo cáo 6 tháng: Ngày 31 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo


	Biểu số: 001.H/BCB-VKSNDTC

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo 6 tháng: Ngày 31 tháng 7 năm báo cáo
Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ
6 tháng, năm…
	Đơn vị báo cáo: 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê 


	
	Mã số
	Số vụ án

(Vụ)
	Số bị can

	
	
	
	Pháp nhân (Tổ chức)
	Cá nhân (Người)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Chia theo nhóm tuổi bị can

	
	
	
	
	
	
	Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi
	Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi
	Từ đủ 18 đến 30 tuổi
	Từ đủ 31 tuổi trở lên

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo tội danh (Ghi theo thứ tự các tội danh trong BLHS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tội giết người
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tội giết con mới đẻ
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	-…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã = Mã  +… + Mã )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tổng số bao gồm số liệu của Bộ Quốc phòng.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 001.H/BCB-VKSNDTC: Số vụ án, số bị can đã khởi tố

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số vụ án đã khởi tố là số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Số bị can đã khởi tố là số người hoặc pháp nhân bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can.

- Nguyên tắc xác định tội danh:

+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);

+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó;

+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.

- Tuổi bị can tính tại thời điểm phạm tội:

+ Cách tính tuổi tròn: Nếu tháng mà bị can phạm tội trùng hoặc sau tháng sinh nhật thì tuổi tròn được tính là năm phạm tội trừ đi năm sinh. Nếu tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật thì lấy năm phạm tội trừ đi năm sinh và trừ 1.

Hình 1: 
Tháng bị can phạm tội sau tháng sinh nhật

Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh
       Tháng sinh nhật






 Tháng bị can phạm tội

Hình 2: 
Tháng bị can phạm tội trùng tháng sinh nhật

Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh

 Tháng sinh nhật



   Tháng bị can phạm tội

Hình 3: 
Tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật 

Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh - 1

        Tháng sinh nhật

        Tháng bị can phạm tội

2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số vụ án đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số bị can là pháp nhân đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi số bị can là cá nhân đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 4: Ghi số bị can là nữ đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.

- Từ cột 5 đến cột 8: Ghi số bị can đã khởi tố trong kỳ chia theo từng độ tuổi tương ứng với các dòng của cột A.
Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu:

- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ vụ án và bị can đã được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố trong kỳ báo cáo trên phạm vi cả nước.

- Thời kỳ thu thập số liệu: 

+ Báo cáo 6 tháng: Ngày báo cáo là ngày 31/7 năm báo cáo, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 năm báo cáo.

+ Báo cáo năm: Ngày báo cáo là 31/3 năm sau, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ 01/01 năm báo cáo đến hết ngày 31/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê ngành Kiểm sát.

	Biểu số: 002.H/BCB-VKSNDTC

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo 6 tháng: Ngày 31 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ TRUY TỐ

6 tháng, năm…
	Đơn vị báo cáo: 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê 


	
	Mã số
	Số vụ án

(Vụ)
	Số bị can

	
	
	
	Pháp nhân (Tổ chức)
	Cá nhân (Người)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Chia theo nhóm tuổi bị can

	
	
	
	
	
	
	Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi
	Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi
	Từ đủ 18 đến 30 tuổi
	Từ đủ 31 tuổi trở lên

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo tội danh (Ghi theo thứ tự các tội danh trong BLHS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tội giết người
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tội giết con mới đẻ
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	-…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tổng số bao gồm số liệu của Bộ Quốc phòng.

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 002.H/BCB-VKSNDTC: Số vụ án, số bị can đã truy tố

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Số vụ án đã truy tố là số vụ án mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố vụ án ra trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.

- Số bị can đã truy tố là số bị can mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố bị can đó ra trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.

- Nguyên tắc xác định tội danh:

+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);

+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó; 

+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.
Tuổi bị can tính tại thời điểm phạm tội. Cách tính tuổi tròn: Nếu tháng mà bị can phạm tội trùng hoặc sau tháng sinh nhật thì tuổi tròn được tính là năm phạm tội trừ đi năm sinh. Nếu tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật thì lấy năm phạm tội trừ đi năm sinh và trừ 1.
Hình 1: 
Tháng bị can phạm tội sau tháng sinh nhật

Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh

      Tháng sinh nhật






          Tháng bị can phạm tội
Hình 2: 
Tháng bị can phạm tội trùng tháng sinh nhật

Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh

 Tháng sinh nhật


Tháng bị can phạm tội
Hình 3: 
Tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật 

Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh - 1

Tháng sinh nhật


  Tháng bị can phạm tội

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ án đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số bị can là pháp nhân đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 3: Ghi số bị can là cá nhân đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 4: Ghi số bị can là nữ đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.

- Từ cột 5 đến cột 8: Ghi số bị can đã truy tố trong kỳ chia theo từng độ tuổi tương ứng với các dòng của cột A.
Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu:

- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ vụ án và bị can đã được Viện Kiểm sát ra quyết định truy tố trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố trong kỳ báo cáo trên phạm vi cả nước.

- Thời kỳ thu thập số liệu: 

+ Báo cáo 6 tháng: Ngày báo cáo 6 tháng là ngày 31/7 năm báo cáo, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 01/01 năm báo cáo đến hết ngày 30/6 năm báo cáo.

+ Báo cáo năm: Ngày báo cáo là 31/3 năm sau, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ 01/01 năm báo cáo đến hết ngày 31/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát.

1

